
I Chi trả tiền công tiêm chủng 1,500,000,000

-
Tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn 

tỉnh (dự kiến 200.000 đối tượng)
200.000 đối tượng mũi 200,000 7,500 1,500,000,000

II
Giám sát hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin

phòng COVID 19 
175,960,000

1 Tuyến tỉnh 138,160,000

1.1 Sở Y tế 52,520,000

1.1.1 Đối với huyện từ 90 km trở lên 21,440,000

Công giám sát hỗ trợ 
3 người x 3 ngày/huyện x 40.000

đồng/người/ngày x 4 huyện 
ngày 36 40,000 1,440,000

Phụ cấp công tác phí
3 người x 3 ngày/huyện x 200.000

đồng/người/ngày x 4 huyện
ngày 36 200,000 7,200,000

Tiền ngủ
3 người x 2 đêm/huyện x 200.000

đồng/người/đêm x 4 huyện
đêm 24 200,000 4,800,000

Xăng xe/Khoán phương tiện đi lại 8.000.000 đồng/đợt đợt 1 8,000,000 8,000,000

1.1.2 Đối với huyện dưới 90 km 31,080,000

Công giám sát hỗ trợ 
3 người x 2 ngày/huyện x 40.000

đồng/người/ngày x 12 huyện 
ngày 72 40,000 2,880,000

Phụ cấp công tác phí
3 người x 2 ngày/huyện x 200.000

đồng/người/ngày x 12 huyện
ngày 72 200,000 14,400,000
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Tiền ngủ (đối với các huyện trên 40 km)
3 người x 1 đêm/huyện x 200.000

đồng/người/đêm x 8 huyện 
đêm 24 200,000 4,800,000

Xăng xe/Khoán phương tiện đi lại 9.000.000 đồng/đợt đợt 1 9,000,000 9,000,000

1.2 Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 85,640,000

1.2.1 Đối với huyện từ 90 km trở lên 38,480,000

Công giám sát hỗ trợ 
4 người x 3 ngày/huyện x 40.000

đồng/người/ngày x 6 huyện 
ngày 72 40,000 2,880,000

Phụ cấp công tác phí
4 người x 3 ngày/huyện x 200.000

đồng/người/ngày x 6 huyện
ngày 72 200,000 14,400,000

Tiền ngủ
4 người x 2 đêm/huyện x 200.000

đồng/người/đêm x 6 huyện
đêm 48 200,000 9,600,000

Xăng xe/Khoán phương tiện đi lại 11.600.000 đồng/đợt đợt 1 11,600,000 11,600,000

1.2.2 Đối với huyện từ 40 km đến 90 km 35,700,000

Công giám sát hỗ trợ 
4 người x 2 ngày/huyện x 40.000

đồng/người/ngày x 10 huyện 
ngày 80 40,000 3,200,000

Phụ cấp công tác phí
4 người x 2 ngày/huyện x 200.000

đồng/người/ngày x 10 huyện
ngày 80 200,000 16,000,000

Tiền ngủ
4 người x 1 đêm/huyện x 200.000

đồng/người/đêm x 10 huyện 
đêm 40 200,000 8,000,000

Xăng xe/Khoán phương tiện đi lại 8.500.000 đồng/đợt đợt 1 8,500,000 8,500,000

1.2.3 Đối với huyện từ 15 km đến 40 km 11,140,000

Công giám sát hỗ trợ 
4 người x 1 ngày/huyện x 40.000

đồng/người/ngày x 9 huyện 
ngày 36 40,000 1,440,000

Phụ cấp công tác phí
4 người x 1 ngày/huyện x 150.000

đồng/người/ngày x 9 huyện
ngày 36 150,000 5,400,000

Xăng xe/Khoán phương tiện đi lại 4.300.000 đồng/đợt đợt 1 4,300,000 4,300,000
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1.2.4 Đối với huyện dưới 15 km 320,000

Công giám sát hỗ trợ 
4 người x 1 ngày/huyện x 40.000

đồng/người/ngày x 2 huyện 
ngày 8 40,000 320,000

2 Tuyến huyện (đợt 6)        37,800,000 

Công giám sát hỗ trợ 
5 người x 7 ngày/huyện x 27 huyện x 

40.000 đồng/người/ngày 
ngày 945 40,000        37,800,000 

1,675,960,000Tổng cộng I+II

Số tiền bằng chữ: Một tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn./.


